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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động, 

chế độ làm việc, trách nhiệm và quan hệ công tác của Hội đồng xét tặng Giải 

thưởng Môi trường không thuốc lá cấp Sở Y tế (sau đây gọi tắt là: Hội đồng cấp 

Sở Y tế). 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng cấp Sở Y 

tế theo Quyết định số 579/QĐ-SYT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc 

Sở Y tế; các tổ chức, cá nhân có địa điểm cấm hút thuốc lá đạt tiêu chuẩn quy định 

tại Điều 11 Quy chế này.  

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng cấp Sở Y tế 

1. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

2. Mọi hoạt động của Hội đồng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật; 

Quy chế làm việc của Sở Y tế và các Sở có liên quan; Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Kon Tum. 

3. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động 

đúng theo quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

4. Định kỳ vào tháng 3 của năm xét tặng Giải thưởng Môi trường không 

thuốc lá (sau đây gọi tắt là: Giải thưởng) họp để tiến hành xét duyệt hồ sơ của 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đề nghị xét tặng Giải thưởng. 

5. Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Y tế; đơn vị thường trực của 

Hội đồng và Tổ trưởng Tổ thư ký giúp việc được sử dụng con dấu của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum trong hoạt động xét tặng Giải thưởng. 
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Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG THUỐC LÁ CẤP SỞ Y TẾ 

 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng cấp Sở Y tế 

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch xét chọn đối với các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. 

2. Tổ chức thẩm định hồ sơ, xét chọn, đề nghị tặng Giải thưởng cho các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đủ tiêu chuẩn công nhận Môi trường không 

thuốc lá. 

3. Chịu trách nhiệm về việc đề nghị xét tặng; thực hiện quy trình xét tặng 

tại cấp Sở Y tế theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11 

tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

4. Xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan đến việc xét tặng Giải 

thưởng. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng cấp Sở Y tế 

1. Chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Hội đồng. 

2. Triệu tập, chủ trì, kết luận các cuộc họp của Hội đồng; phân công, bố 

trí nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng để thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao. 

3. Quyết định các chương trình, kế hoạch hoạt động và Hồ sơ xét tặng 

Giải thưởng. Kiểm duyệt chính thức nội dung Hồ sơ trước khi đơn vị thường 

trực của Hội đồng trình Hội đồng cấp Bộ Y tế thẩm định, xem xét. 

4. Trường hợp vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng ủy quyền bằng văn bản cho 

Phó Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc của Hội đồng. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng cấp Sở Y tế 

1. Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

Hội đồng về những nhiệm vụ được giao tại quy chế này. 

2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện môi trường không thuốc lá và xét 

chọn Giải thưởng theo quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11 tháng 

5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc của Hội đồng khi 

được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng cấp Sở Y tế 

1. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng; trường hợp không tham 

dự phiên họp thì phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng về lý do vắng mặt; gửi ý kiến 

của mình tới Hội đồng (qua Tổ thư ký của Hội đồng). 
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2. Nghiên cứu trước các hồ sơ, tài liệu được Tổ thư ký của Hội đồng gửi 

để tham gia ý kiến, thẩm định hồ sơ, xét chọn, đề nghị tặng Giải thưởng trong 

phiên họp của Hội đồng.  

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội 

đồng. 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thường trực Hội đồng cấp Sở 

Y tế 

1. Tổng hợp và đề xuất danh sách các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đủ 

tiêu chuẩn công nhận Môi trường không thuốc lá. 

2. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Hội đồng cấp Bộ Y tế (qua Quỹ Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá) thẩm định, xem xét. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội 

đồng. 

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Thư ký Hội đồng cấp Sở Y tế 

1. Chủ trì, phối hợp với các thành viên của Hội đồng tham mưu xây dựng 

các chương trình, kế hoạch triển khai xét chọn Giải thưởng của Hội đồng. 

2. Tổng hợp toàn bộ hồ sơ do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đủ tiêu 

chuẩn công nhận Môi trường không thuốc lá đề nghị xét tặng Giải thưởng và 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết (tài liệu, hồ sơ, phiếu đánh giá, phiếu bầu…) để 

phục vụ các phiên họp của Hội đồng. 

3. Giữ mối liên hệ công tác với các thành viên Hội đồng để thực hiện 

nhiệm vụ được phân công. Đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

trong việc lập hồ sơ xét tặng Giải thưởng. 

4. Ghi lại Biên bản các cuộc họp của Hội đồng, hoàn thiện thủ tục để 

Thường trực Hội đồng trình Hội đồng cấp Bộ Y tế; chịu trách nhiệm tính chính 

xác về việc tổng hợp hồ sơ. 

5. Trình Chủ tịch Hội đồng trả lời đơn, thư, kiến nghị liên quan đến công 

tác xét tặng Giải thưởng (nếu có). 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội 

đồng. 

Chương III 

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG THUỐC LÁ 

 

Điều 9. Giải thưởng Môi trường không thuốc lá 

1. Giải thưởng được trao tặng cho tổ chức, cá nhân có địa điểm cấm hút 

thuốc lá đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 

11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế và được Hội đồng xét tặng Giải 

thưởng cấp Sở Y tế, cấp Bộ Y tế xét chọn. 
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2. Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trao tặng trên cơ sở đề 

nghị của Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là: Hội 

đồng cấp Bộ Y tế). 

3. Giải thưởng được tổ chức và xét tặng 02 năm một lần (sau đây gọi là: 

kỳ xét tặng) và có giá trị trong kỳ xét tặng. 

Điều 10. Nguyên tắc xét tặng 

1. Đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục quy định tại Thông tư số 

11/2023/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Chính xác, công khai, minh bạch, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số. 

3. Không đề nghị xét tặng Giải thưởng đối với tổ chức, cá nhân đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm pháp luật 

hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; thanh tra, kiểm tra khi có dấu 

hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ. 

4. Mỗi Giải thưởng gắn với một loại hình địa điểm. Trường hợp tổ chức, 

cá nhân có nhiều địa điểm khác nhau đạt tiêu chuẩn mà cùng thuộc 01 loại hình 

địa điểm thì chỉ xét tặng 01 Giải thưởng cho các địa điểm đó. Trường hợp tổ 

chức, cá nhân có nhiều địa điểm đạt tiêu chuẩn mà thuộc các loại hình địa điểm 

khác nhau thì mỗi loại hình địa điểm được trao tặng 01 Giải thưởng. 

5. Mỗi kỳ xét tặng trao tặng không quá số lượng 04 Giải thưởng. Tùy theo 

điều kiện thực tế của từng kỳ xét tặng, Hội đồng cấp Sở Y tế quyết định số 

lượng đề nghị xét tặng Giải thưởng phân bổ cho các loại hình địa điểm. 

Điều 11. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng 

1. Tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng: 

a) Đạt các yêu cầu về tổ chức thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá quy định 

tại Chương II, Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

b) Thực hiện tốt quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều 25, Thông tư số 

11/2023-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

c) Không có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

d) Không có hoạt động quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá 

trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; không được tổ chức, cho phép 

hoặc bán thuốc lá tại địa điểm quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5, Điều 1, Thông tư 

số 11/2023-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

đ) Không nhận nguồn kinh phí tài trợ của cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thuốc lá theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

2. Các tiêu chuẩn ưu tiên để xét tặng Giải thưởng: 

a) Có sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được cấp có thẩm 

quyền công nhận. 
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b) Đã được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng trong việc thực hiện tốt 

các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thứ tự ưu tiên theo cấp khen 

thưởng từ cao xuống thấp. 

c) Bố trí kinh phí của đơn vị hoặc vận động được nguồn kinh phí tài trợ 

cho việc thực hiện quy định môi trường không khói thuốc lá (trừ kinh phí từ Quỹ 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá). 

d) Sử dụng camera để phát hiện các hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có 

quy định cấm. 

đ) Có phòng tư vấn hoặc tổ chức thường xuyên hoạt động tư vấn, hỗ trợ 

cai nghiện thuốc lá. 

e) Có tài liệu giáo dục, thông điệp thúc đẩy cai nghiện thuốc lá. Có pano, 

áp phích, tờ rơi hoặc tài liệu truyền thông khác về tác hại của thuốc lá ở vị trí dễ 

nhìn, ở khu vực có nhiều người qua lại của địa điểm cấm hút thuốc lá. 

3. Thời gian để đánh giá tiêu chuẩn xét tặng được tính trong khoảng thời 

gian 02 năm liên tục đến thời điểm xét tặng. 

Điều 12. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng 

1. Văn bản đề xuất danh sách các tổ chức, cá nhân tổ chức tốt quy định về 

địa điểm cấm hút thuốc lá do đơn vị Thường trực của Hội đồng cấp Sở Y tế 

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum) đề xuất kèm theo các thành tích 

của tổ chức, cá nhân có địa điểm được đề nghị xét tặng theo mẫu quy định tại 

Phụ lục số 3, Thông tư số 11/2023-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

2. Tài liệu chứng minh đạt yêu cầu, tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân có địa 

điểm cung cấp (nếu có); minh chứng về sáng kiến; các hình thức khen thưởng đã 

đạt; các văn bản, tài liệu khác (nếu có). 

Điều 13. Tuyến trình xét tặng và thời gian chuẩn bị, gửi hồ sơ 

1. Trước ngày 15 tháng 01 của năm xét tặng Giải thưởng: Các sở, ban, 

ngành, cơ quan thuộc tỉnh Kon Tum thông báo, đề xuất, lập danh sách và phối 

hợp với các đơn vị thực hiện tốt môi trường không khói thuốc lá hoàn thiện hồ 

sơ gửi về đơn vị Thường trực của Hội đồng cấp Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Kon Tum). 

2. Trước ngày 01 tháng 3 của năm xét tặng Giải thưởng, đơn vị Thường 

trực Hội đồng cấp Sở Y tế tổng hợp, trình Hội đồng cấp Sở Y tế xét chọn. 

Hội đồng cấp Sở Y tế được đề xuất 01 (một) đơn vị thuộc mỗi loại hình 

địa điểm quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 1 Thông tư số 11/2023-BYT 

ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Trước ngày 01 tháng 4 của năm xét tặng Giải thưởng, Hội đồng cấp Sở 

Y tế gửi hồ sơ về Hội đồng cấp Bộ Y tế (qua Quỹ Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá). 

Điều 14. Quy trình xét chọn tại Hội đồng cấp Sở Y tế 
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1. Tổ Thư ký Hội đồng cấp Sở Y tế tổng hợp toàn bộ hồ sơ và trình Hội 

đồng thẩm định, xem xét, đánh giá. 

2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định Hồ sơ do Tổ Thư ký trình và trình 

cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

3. Hội đồng họp xét duyệt các hồ sơ đạt tiêu chuẩn và tiến hành bỏ phiếu 

kín. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng phiếu bầu. Các 

đơn vị đạt 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng theo 

quyết định thành lập thì được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp Bộ Y tế. 

4. Tổ Thư ký có nhiệm vụ ghi lại Biên bản các cuộc họp của Hội đồng, 

hoàn thiện thủ tục để Thường trực Hội đồng trình Hội đồng cấp Bộ Y tế. Tổ Thư 

ký chịu trách nhiệm tính chính xác về việc tổng hợp hồ sơ. 

Điều 15. Chế độ Giải thưởng, công bố và tổ chức trao Giải thưởng 

1. Chế độ Giải thưởng: Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 11/2023-

BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Công bố và trao giải thưởng: Theo quy định tại Điều 19, Thông tư số 

11/2023-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 16. Kinh phí chi và nội dung chi cho việc xét, trao tặng Giải 

thưởng 

Theo quy định tại Điều 20, Thông tư số 11/2023-BYT ngày 11 tháng 5 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 17. Thu hồi, hủy bỏ Giải thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Trường hợp phát hiện có vi phạm trong quá trình xét tặng Giải 

thưởng, hoặc đơn vị được tặng Giải thưởng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy 

định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Hội đồng cấp Sở Y tế kiến nghị Hội 

đồng cấp Bộ Y tế xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Y tế thu hồi Giải thưởng hoặc 

hủy bỏ kết quả xét tặng. 

2. Tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét tặng và sau khi 

trao tặng Giải thưởng được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 18: Các thành viên Hội đồng cấp Sở Y tế căn cứ vào Quy chế này 

và các văn bản có liên quan để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan 

đề xuất về Hội đồng cấp Sở Y tế (qua Tổ Thư ký Hội đồng) để trình Chủ tịch 

Hội đồng xem xét, quyết định./. 
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